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Mẫu số B 01 - DN 
Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð - BTC  

ngày 20/3/2006 và các quy ñịnh sửa ñổi,  

bổ sung có liên quan của Bộ trưởng BTC 

TÀI SẢN
Mã
số

Thuyết
minh

 31/12/2010
VND 

 31/12/2009
VND 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 226.902.474.195       199.488.920.264      
I. Ti ền và các khoản tương ñương tiền 110 5 30.312.488.032         23.336.150.924        
1. Tiền 111 10.312.488.032         5.336.150.924          
2. Các khoản tương ñương tiền 112 20.000.000.000         18.000.000.000        
II. Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 120 6 21.295.476.000         4.830.390.000          
1. ðầu tư ngắn hạn 121 21.333.776.400         5.145.883.750          
2. Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn 129 (38.300.400)              (315.493.750)           
III. Các kho ản phải thu ngắn hạn 130 41.000.626.501         34.871.539.467        
1. Phải thu khách hàng 131 32.075.811.068         29.983.146.198        
2. Trả trước cho người bán 132 8.467.667.692           3.399.597.823          
3. Các khoản phải thu khác 135 7 1.484.345.006           1.488.795.446          
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó ñòi 139 8 (1.027.197.265)         -                           
IV. Hàng tồn kho 140 125.689.827.255       129.417.299.520      
1. Hàng tồn kho 141 9 129.233.295.099       133.455.608.647      
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.543.467.844)         (4.038.309.127)        
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 8.604.056.407           7.033.540.353          
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 10 8.340.329.782           6.696.695.171          
2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 -                            39.033.182               
3. Tài sản ngắn hạn khác 158 11 263.726.625              297.812.000             

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 11.229.931.689         3.047.608.031          
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -                            -                           
II. Tài sản cố ñịnh 220 1.609.650.265           2.154.859.607          
1. Tài sản cố ñịnh hữu hình 221 12 1.609.650.265           2.154.859.607          

     - Nguyên giá 222 3.295.473.219           3.241.861.492          
     - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1.685.822.954)         (1.087.001.885)        

2. Tài sản cố ñịnh vô hình 227 -                            -                           
III. B ất ñộng sản ñầu tư 240 -                            -                           
IV. Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 250 9.340.511.000           -                           
1. ðầu tư dài hạn khác 258 13 9.340.511.000           -                           
2. Dự phòng giảm giá ñầu tư tài chính dài hạn 259 -                            -                           
V. Tài sản dài hạn khác 260 279.770.424              892.748.424             
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 14 279.770.424              892.748.424             
2. Tài sản dài hạn khác 268 -                            -                           

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 238.132.405.884       202.536.528.295      
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NGUỒN VỐN
Mã
số

Thuyết
minh

 31/12/2010
VND 

 31/12/2009
VND 

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 62.985.425.510         103.024.204.898      
I. Nợ ngắn hạn 310 62.985.425.510         103.024.204.898      
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 -                            18.136.810.670        
2. Phải trả người bán 312 52.507.211.937         73.802.895.213        
3. Người mua trả tiền trước 313 1.215.695.594           316.634.287             
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 15 3.180.512.960           5.178.451.353          
5. Phải trả người lao ñộng 315 1.421.529.381           1.417.803.132          
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 16 428.989.191              210.157.826             
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 4.231.486.447           3.961.452.417          

II. N ợ dài hạn 330 -                            -                           

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 175.146.980.374       99.512.323.397        
I. Vốn chủ sở hữu 410 17 175.146.980.374       99.512.323.397        
1. Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 411 150.000.000.000       80.000.000.000        
2. Quỹ ñầu tư phát triển 417 3.921.741.838           3.622.612.563          
3. Quỹ dự phòng tài chính 418 8.150.159.024           5.793.140.556          
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 4.075.079.512           2.896.570.278          
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 9.000.000.000           7.200.000.000          
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 -                            -                           

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 238.132.405.884       202.536.528.295      
 

 
 
Giám ñốc  Kế toán trưởng 

  

 

 

Vũ Bá Khánh Dương Thị Việt Hà 

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2011 

 


